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Khoa/Viện: Xã hội và Nhân văn
Bộ môn: Luật
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần:	Luật Thương mại quốc tế
Tiếng Việt: Luật Thương mại quốc tế
Tiếng Anh: International Trade and Business Law				
Mã học phần:			
Số tín chỉ:	2- 0	
Đào tạo trình độ:			Đại học						
Học phần tiên quyết: Luật kinh doanh		
2. Mô tả học phần: Học phần được xây dựng trên cơ sở những kiến thức cơ bản về: các quy định của luật thương mại quốc tế, bao gồm các quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực thương mại và các quan hệ thương mại diễn ra giữa các thương nhân hoạt động thương mại quốc tế. 
3. Mục tiêu: Học phần giúp cho sinh viên có được những kiến thức cơ bản về: các quy định của luật thương mại quốc tế, bao gồm các quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực thương mại và các quan hệ thương mại diễn ra giữa các thương nhân hoạt động thương mại quốc tế. Từ đó, sinh viên vận dụng kiến thức đã học, như: các nguyên tắc của thương mại quốc tế, bán phá giá, trợ cấp, biện pháp tự vệ, thương mại hàng hoá ... để xử lí tình huống cụ thể trong thực tiễn thương mại quốc tế.
4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 
a) Vận dụng những kiến thức cơ bản về Luật Thương mại quốc tế vào các hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực thương mại nói chung và thương mại quốc tế nói riêng như: các nguyên tắc thương mại quốc tế, các quan hệ về hợp đồng thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế... diễn ra giữa các thương nhân hoạt động thương mại quốc tế;
b) Phân tích, đánh giá các hoạt động thương mại quốc tế, các chính sách về thương mại quốc tế của các quốc gia cụ thể hoặc các tổ chức thương mại quốc tế khu vực, toàn cầu nhằm dự báo và nâng cao năng lực xử lý tình huống cụ thể diễn ra trong thực tế thương mại quốc tế; có thể soạn thảo về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế; có thể tư vấn đơn giản về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế cho các thương nhân kinh doanh quốc tế;
c) Sinh viên có thể lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tối ưu khi có tranh chấp quốc tế về thương mại giữa các thương nhân;
d) Sinh vên hiểu và mong muốn có được nhiều kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế;
e) Tự tin sau khi ra trường có thể hoạt động nghề nghiệp về thương mại quốc tế; tích cực, chủ động tìm hiểu vấn đề pháp lí về thương mại quốc tế và tranh chấp thương mại quốc tế liên quan đến Việt Nam, để có thể tham gia tư vấn pháp lý hoặc tham gia các tổ chức trọng tài thương mại quốc tế.
5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT
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6. Nội dung:	
	TT.
	Chủ đề
	Nhằm đạt CLOs
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1

1.2
1.3
	Những vấn đề chung về Luật Thương mại quốc tế
Khái niệm và đặc điểm thương mại quốc tế và Luật Thương mại quốc tế
Những nguyên tắc cơ bản của Luật Thương mại quốc tế
Nguồn của Luật thương mại quốc tế

	a,d,e
	6
	0

	2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

	Những quy định pháp lý của Tổ chức thương mại thế giới (WTO)
Thuế quan
Phá giá và chống bán phá giá
Trợ cấp và các biện pháp đối kháng
Tự vệ trong thương mại
Cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO

	a, b,d,e
	6
	0

	3
3.1

3.2

3.3
	Pháp luật quốc tế về hợp đồng thương mại quốc tế
Công ước Viên của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế CISG
Thể thức và điều kiện giao hàng trong hợp đồng thương mại quốc tế (INCOTERMS)
Thanh toán trong hợp đồng thương mại quốc tế (PICC)  
	a,b,c,d,e

	6
	0

	4
4.1
4.2
	Những thiết chế cơ bản của Luật Thương mại quốc tế
Khái quát chung về các thiết chế thương mại quốc tế
Các thiết chế thương mại toàn cầu và Liên minh kinh tế khu vực

	a,b,c,d,e
	6
	0

	5

5.1

5.2
	 Giải quyết tranh chấp trong Luật Thương mại quốc tế giữa các thương nhân
Khái niệm giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các thương nhân
 Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các thương nhân

	a,b,c,d,e
	6
	0


7. Phương pháp dạy học:
	TT.
	Phương pháp dạy học
	Áp dụng cho chủ đề
	Nhằm đạt CLOs

	1
	Thuyết giảng
	Các chương 1,2,3, 4,5,6 phần lý thuyết
	a,b,c,d,e


	2
	Thảo luận, dạy học dựa trên vấn đề thực tiễn
	Các chương 2,3, 4,5,6 phần thực tiễn có liên quan
	a,b,c,d,e


	3
	Tổ chức học tập theo nhóm
	Chương 5, chương 6
	


8. Đánh giá kết quả học tập: (12)
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	a,b,c,d,e
	50

	2
	Thi giữa kỳ
	Không thi giữa kỳ
	

	3
	Thi cuối kỳ
	a,b,c,d,e
	50


9. Tài liệu dạy học:
	TT.
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	TS. Bùi Giang Hưng
	Tập bài giảng 
	
	
	
	X
	

	2
	PGS-TS Nông Quốc Bình (chủ biên)
	Giáo trình luật thương mại quốc tế - Đại học Luật Hà Nội
	2020
	CAND
	Thư viện
	X
	

	3
	TS Trần Việt Dũng (chủ biên)
	Giáo trình luật thương mại quốc tế - Đại học Luật tp HCM
	2019
	Hồng Đức
	Thư viện
	X
	

	4
	Quốc hội
	Luật trọng tài thương mại
	2010
	Chính trị Quốc gia
	Nhà sách
	
	X

	5
	Quốc hội
	Luật thương mại
	2005
	Chính trị Quốc gia
	Nhà sách
	
	X

	6
	Quốc hội
	Luật Doanh nghiệp
	2014, 2019
	Chính trị Quốc gia
	Nhà sách
	
	X

	7
	Liên hiệp quốc
	Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế
	
	
	Nhà sách
	
	X

	8
	Đại học luật Hà Nội
	Giáo trình Luật Thương mại quốc tế (song ngữ Anh – Việt)
	2012
	Lao động – xã hội
	Nhà sách
	
	X


Ngày cập nhật: 4/3/2022
	GIẢNG VIÊN	CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)



               T.S Bùi Giang Hưng                                                    Bùi Giang Hưng

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)
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